
Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học vị
Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Huy Anh 3 03/3/1977 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Tân Chi, 

tỉnh Bắc 

Ninh

Tổ 1 Chiềng Lề, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Kinh tế

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh  
Cao cấp Tiếng Anh B1 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy xã Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La  
04/01/2004 Không

2 Nguyễn Thị Lan Anh 1 21/10/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Đông 

Thái Ninh, 

tỉnh Hưng 

Yên 

Tổ 3 Quyết Thắng, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành Tài 

chính công

Tiến sỹ tài chính 

ngân hàng 
Cao cấp

Văn bằng 2 

Tiếng Anh
Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc 24/05/2007 Không

3 Tòng Thế Anh 1 13/02/1983 Nam Việt Nam Thái Không 

Xã Chiềng 

Mung, tỉnh 

Sơn La 

Tổ 4, phường 

Chiềng An, tỉnh 

Sơn La 

12/12

Đại học, chuyên ngành: 

Kinh tế chính trị; ngôn ngữ 

Lào

Thạc sỹ quản lý 

Kinh tế 
Cao cấp 

Cử nhân Tiếng 

Lào, Tiếng Anh 

B1

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 

Đảng ủy phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 
26/03/2005

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu 

HĐND phường Tô Hiệu nhiệm kỳ 

2021-2026

4 Lường Thị Vân Anh 10 03/12/1975 Nữ Việt Nam Thái Không 
Xã phù Yên. 

tỉnh Sơn La

Bản Coóng Nọi, 

phường Chiềng 

Cơi, tỉnh Sơn La

12/12

Cao đẳng, chuyên ngành 

Sinh - Hoá - Địa - Kỹ 

thuật NN; Đại học, chuyên 

ngành Tài chính ngân hàng

Thạc sỹ kinh doanh 

và quản lý
Cao cấp 

Tiếng Anh B1, 

Tiếng Lào

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội 

chính Tỉnh ủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Sơn La
09/08/1995

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; 

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

Phù Yên khoá XVII, XVIII, XIV 

(từ 1999-2012); Đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện Thuận Châu khoá 

XX (từ 2016-2019)

5 Nguyễn Anh Bình 11 02/7/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không 

Xã Đại 

Xuyên, thành 

phố Hà Nội

Tổ 12  Chiềng Lề, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Kinh tế - Thương mại

Thạc sĩ Quản lý 

công
Cao cấp

Tiếng 

Anh bậc 3/6
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Đảng ủy xã  Chiềng 

Mung, tỉnh Sơn La
28/11/1997

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Chiềng Mung nhiệm kỳ 2021-2026

6 Hà Trung Chiến 9 17/10/1978 Nam Việt Nam Thái Không 

Xã Chiềng 

Mung, tỉnh 

Sơn La 

Tổ 9, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học, chuyên ngành Kế 

toán

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh  
Cao cấp Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường 

trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực 

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sơn La
29/08/2003

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh  

nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026

7 Vì Quyền Chứ 3 14/4/1967 Nam Việt Nam Mông Không 
Xã Co Mạ, 

tỉnh Sơn La 

Bản Nà Hạ 1, xã 

Chiềng Mung, tỉnh 

Sơn La

12/12

Đại học, chuyên ngành 

Điều tra tội phạm xâm 

phạm An ninh Quốc gia

Không Cao cấp 

Tiếng Anh B, 

nói được tiếng 

dân tộc Lào 

Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám 

đốc công an tỉnh
Công an tỉnh Sơn La 27/06/1995

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh  

nhiệm kỳ 2021-2026

8 Hà Ngọc Chung 9 16/01/1973 Nam Việt Nam Thái Không
Xã Nậm Ty, 

tỉnh Sơn La 

Tổ 12 Chiềng Lề, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Xây dựng 
Không Cao cấp Tiếng Anh B1

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Đảng ủy xã Phù Yên, 

tỉnh Sơn La  
09/10/2002

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã  Phù 

Yên nhiệm kỳ 2021-2026

9 Chá A Của 13 14/11/1974 Nam Việt Nam Mông Không 
Xã Long Hẹ, 

tỉnh Sơn La 

Tổ 14 Quyết 

Thắng, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Chăn nuôi Thú y

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 
Cao cấp 

Tiếng Anh C, 

B1

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam tỉnh; Ủy viên uỷ ban Khoa học, công nghệ 

và Môi trường của Quốc hội khóa XV

Tỉnh ủy Sơn La 23/09/2002

Đại biểu Quốc hội khoá XV; đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm 

kỳ 2021-2026

10 Nguyễn Việt Cường 7 22/12/1979 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Tây 

Phương, 

thành phố Hà 

Nội 

Tổ 4, phường 

Chiềng Sinh, tỉnh 

Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Kinh tế

Thạc sỹ quản trị kinh 

doanh
Cao cấp 

Tiếng Anh B1, 

chứng chỉ tiếng 

dân tộc Thái

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư 

Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

03/10/2009

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, 

2021-2026

11 Lù Văn Cường 10 27/9/1976 Nam Việt Nam Thái Không 

Phường 

Chiềng An, 

tỉnh Sơn La

Tiểu khu 3, xã Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 
12/12

Đại học, chuyên ngành Kỹ 

thuật khai thác - Kinh tế 

vận tải

Thạc sỹ Kinh tế Cao cấp 

Tiếng Anh 

A,B,C; tiếng 

Trung theo Đề 

án 165

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Đảng ủy xã Yên Châu, 

tỉnh Sơn La
07/11/2007

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

Yên Châu nhiệm kỳ 2021-2026; 

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Yên 

Châu nhiệm kỳ 2021-2026

12 Hoàng Thị Đôi 5 04/6/1977 Nữ Việt Nam Lào Không 

Xã Mường 

Lạn, tỉnh Sơn 

La 

Tổ 14 Quyết 

Thắng, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Ngữ Văn 

Thạc sỹ Quản lý 

kinh tế
Cao cấp Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Uỷ viên Ban 

Chấp hành đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh; Ủy viên 

Ban Chấp hành đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó 

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 

XV 

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

31/12/2004

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2011-2016-2016-2021; 

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

Sông Mã nhiệm kỳ 2004-2011, 

2011-2016, 2016-2021

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụSTT
Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tácQuốc tịch Dân tộc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2026-2031

Ngày vào đảng (nếu có) Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nayHọ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học vị
Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụSTT
Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tácQuốc tịch Dân tộc Ngày vào đảng (nếu có) Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nayHọ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

13 Đinh Trung Dũng 4 12/02/1978 Nam Việt Nam Mường Không 

Xã Tân 

Phong, tỉnh 

Sơn La 

Tiểu khu I, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Kinh tế - Kế hoạch 
Thạc sỹ kinh tế Cao cấp Tiếng Hoa C

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy 

xã 

Đảng ủy xã Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La  
19/05/2005 Không

14 Quàng Văn Dũng 6 13/10/1975 Nam Việt Nam Thái Không 

Xã Chiềng 

La, tỉnh Sơn 

La 

Tiểu khu 5, xã 

Thuận Châu, Tỉnh 

Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành 

kinh doanh thương mại
Không Cao cấp Tiếng Anh B1 Phó Bí thư đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở 

Sở Công thương tỉnh 

Sơn La
17/06/2004 Không

15 Cầm Thị Hồng Duyên 7 22/3/1988 Nữ Việt Nam Thái Không 

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Tổ 4, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học, chuyên ngành 

Phát triển nông thôn và 

khuyến nông

Không Cao cấp Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban 

Chấp hành đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, Phó Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Cơ quan Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Sơn La

24/10/2012

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, 

2021-2026

16 Phùng Văn Hà 10 10/11/1982 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Dương 

Hòa, thành 

phố Hà Nội 

Tổ 4, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học, chuyên ngành: 

Luật; Ngoại ngữ
Thạc sỹ Luật Kinh tế Cao cấp 

Cử nhân Tiếng 

Nga, Tiếng Anh 

C

Phó Bí thư Chi bộ 2, Trưởng phòng Công tác Quốc 

hội 

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

10/01/2014 Không

17 Bạc Cầm Hiệp 6 18/10/1973 Nam Việt Nam Thái Không 

Xã Mường 

Giôn, tỉnh 

Sơn La 

Tiểu khu 1, xã 

Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

12/12

Đại học, chuyên ngành: sư 

phạm Toán; Kinh tế chính 

trị

Thạc sỹ Quản lý 

kinh tế 
Cao cấp 

Tiếng Anh B, 

chứng chỉ tiếng 

dân tộc Thái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã  
Đảng ủy xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La 
19/09/2001

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Co 

Mạ nhiệm kỳ 2021-2026

18 Phùng Mạnh Hiệp 7 14/3/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Phúc Lộc, 

thành phố Hà 

Nội

Tổ 10 Quyết Tâm, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành xây 

dựng cầu đường bộ

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh
Cao cấp 

Tiếng Anh B1, 

nói được tiếng 

dân tộc Thái

Bí thư Đảng uỷ xã, Bí thư chi bộ quân sự xã
Đảng uỷ xã Mường Bú, 

tỉnh Sơn La
27/12/2003 Không

19 Tòng Thị Hính 3 14/9/1979 Nữ Việt Nam Thái Không 

Phường Tô 

Hiệu, tỉnh 

Sơn La 

Bản Hẹo, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn 

La 

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Báo chí 
Thạc sỹ Báo chí Cao cấp Tiếng Anh B1

Chi uỷ viên chi bộ 2, Trưởng phòng Thông tin - Dân 

nguyện

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

17/02/2011 Không

20 Mùa A Hồ 8 10/11/1986 Nam Việt Nam Mông Không 

Xã Xím 

Vàng,  tỉnh 

Sơn La 

Tiểu khu 3, xã Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 
12/12

Đại học, chuyên ngành 

Khoa học cây trồng

Thạc sỹ khoa 

học cây trồng 
Cao cấp Tiếng Anh B1

Ủy viên Ban Thường vụ đảng uỷ xã; Chủ nhiệm Ủy 

ban kiểm tra đảng ủy xã 

Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy xã Tà Xùa, tỉnh Sơn 

La

11/12/2008
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

nhiệm kỳ 2021-2026

21 Mòng Thị Hoài 13 19/7/2004 Nữ Việt Nam Khơ Mú Không

Xã Mường 

Lầm, tỉnh 

Sơn La

Bản Huổi Han, xã 

Bó Sinh, tỉnh Sơn 

La

12/12 Không Không Không Không Nông dân không Không Không

22 Nguyễn Đình Huân 14 05/5/1975 Nam Việt Nam Thái Không 
Xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

Bản Giảng Lắc, 

phường Tô Hiệu, 

thành phố Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Quản lý bảo vệ biên giới
Không Cao cấp Không Đại tá, Phó Bí thư đảng uỷ, Chỉ huy trưởng  

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng, Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh  Sơn La

23/12/1999
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026 

23 Lò Minh Hùng 1 15/01/1971 Nam Việt Nam Thái Không 

Xã Chiềng 

La, tỉnh Sơn 

La 

Khu đô thị An Phú, 

Bản Buổn, phường 

Chiềng Cơi, tỉnh 

Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành Tài 

chính - Tín dụng 

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh tổng hợp
Cao cấp Tiếng Anh B 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh 
Tỉnh ủy Sơn La 04/01/1998

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026

24 Tống Thị Lan Hương 4 21/8/1973 Nữ Việt Nam Thái Không 

Xã Mường 

Tè, tỉnh Lai 

Châu

Tổ 3, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học, chuyên ngành 

Luật 
Thạc sỹ Luật Kinh tế Cử nhân Tiếng Anh B1

Phó Trưởng ban chuyên trách Dân tộc Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

16/03/1999

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 

2016-2021, 2021-2026

25 Nguyễn Văn Khiêm 5 23/6/1982 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Nam 

Minh, tỉnh 

Ninh Bình 

Tiểu khu Bản Bỉa, 

xã Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành: 

Kinh tế; Xây dựng 

Thạc sỹ kỹ thuật xây 

dựng công trình
Cao cấp 

Chứng chỉ tiếng 

dân tộc Thái
Phó trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị 

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

14/02/2011
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2016-2021,2021-2026



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học vị
Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụSTT
Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tácQuốc tịch Dân tộc Ngày vào đảng (nếu có) Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nayHọ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

26 Cầm Văn Khiêm 13 15/7/1979 Nam Việt Nam Thái Không 

Xã Mường 

Chanh, tỉnh 

Sơn La 

Tiểu khu 9, xã Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La  
12/12

Đại học, chuyên ngành 

Lâm học 

Thạc sỹ Phát triển 

nông thôn
Cao cấp Tiếng Anh B1

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

03/02/2005
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026

27 Trần Dân Khôi 2 06/10/1977 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Ứng Hòa, 

thành phố Hà 

Nội 

Tổ 6 Chiềng Lề, 

Phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Xây dựng

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 
Cao cấp Tiếng Anh B1

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 

Đảng ủy Phường Thảo 

Nguyên, tỉnh Sơn La  
03/02/2005

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Mộc Châu 

nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Hội 

đồng nhân dân phường Thảo 

Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026

28 Vàng A Lả 12 20/11/1981 Nam Việt Nam Mông Không
Xã Yên Sơn, 

tỉnh Sơn La 

Tổ 9, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học, chuyên ngành 

Vật lý - Toán

Thạc sỹ Quản lý 

kinh tế 
Cao cấp 

Chứng chỉ tiếng 

dân tộc Thái, nói 

được tiếng dân 

tộc Mông

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 

Đảng ủy xã Phiêng Cằm, 

tỉnh Sơn La  
08/03/2006

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Phiêng Cằm, 

nhiệm kỳ 2021-2026

29 Hoàng Thị Hồng Liên 11 12/7/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Quảng 

Chính, tỉnh 

Thanh Hóa 

Tổ 12 Chiềng Lề, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Luật 
Thạc sỹ Luật Cao cấp Tiếng Anh B Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

22/06/2004
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026

30 Quàng Thị Loan 10 30/3/1995 Nữ Việt Nam Thái Không 

Xã Yên 

Châu, tỉnh 

Sơn La 

Bản  Quỳnh Sơn, 

xã Yên Sơn, tỉnh 

Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Luật 
Không Không Tiếng Anh B Nông dân Không Không Không

31 Lò Linh Loan 12 18/7/1981 Nữ Việt Nam Thái Không 

Phường 

Chiềng An, 

tỉnh Sơn La

Bản Giảng Lắc, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12

Đại học, chuyên ngành 

Luật Hành chính - Tư 

pháp

Thạc sỹ Tài chính - 

Ngân hàng
Cao cấp Tiếng Anh C Phó Trưởng ban

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Sơn La
19/05/2012 Không

32 Lò Thị Luyện 5 04/01/1999 Nữ Việt Nam La Ha Không 

Xã Chiềng 

La, tỉnh Sơn 

La 

Bản Huổi Lọng, xã 

Chiềng La, tỉnh 

Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Kinh tế nông nghiệp 
Không Trung cấp Không Phó Bí thư Đoàn xã

Cơ quan Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam 

xã Chiềng La, tỉnh Sơn 

La

10/11/2022 Không

33 Sùng Y Mai 2 19/8/1999 Nữ Việt Nam Mông Không 
Xã Pà Cò, 

tỉnh Phú Thọ 

Tổ dân phố Nà Bó 

2, phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành y 

học cổ truyền 
Không Không Tiếng Anh A2 Bác sỹ

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La

Không Không

34 Đặng Thị Mùi 3 13/9/1995 Nữ Việt Nam Dao Không 
Xã Đoàn Kết, 

tỉnh Sơn La 

Bản Nà Sài, xã 

Đoàn Kết, tỉnh Sơn 

La 

12/12 Không Không Không Không Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 
Bản Nà Sài, Xã Đoàn 

Kết, tỉnh Sơn La 
Không Không

35 Vũ Thanh Phương 11 12/7/1984 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Đồng 

Thái, tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ 10 Chiềng Lề, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành Tài 

chính - Ngân hàng
Không Cao cấp Tiếng Anh C Phó Trường phòng Hành chính, Tổ chức, quản trị

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

12/01/2013
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026

36 Nguyễn Ngọc Sơn 1 23/01/1971 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Quang 

Thiện, tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ 12 Chiềng Lề, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh 
Không Cao cấp Tiếng Anh B

Ủy viên Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; uỷ viên Ban 

Chấp hành hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 

Nam; Ủy viên BTV Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh; 

Uỷ viên BCH đảng bộ phường Chiềng An; Bí thư chi 

bộ Công ty cổ phần Quỳnh Ngọc; Phó Chủ tịch 

Thường trực Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh 

Hiệp Hội Doanh nghiệp 

tỉnh Sơn La 
15/06/1998 Không



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học vị
Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụSTT
Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tácQuốc tịch Dân tộc Ngày vào đảng (nếu có) Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nayHọ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

37 Ly Thị Sộng 13 12/3/1993 Nữ Việt Nam Mông Không 

Xã Mường 

Lầm, tỉnh 

Sơn La

Bản Nà Tấu, xã 

Mường Lầm, tỉnh 

Sơn La

12/12
Cao đẳng, chuyên ngành 

Sinh học 
Không Không Tiếng Anh B Chi hội trưởng Chi Hội Phụ nữ bản

Bản Nà Tấu, Xã Mường 

Lầm, tỉnh Sơn La
Không Không

38 Thào A Sử 13 24/8/1977 Nam Việt Nam Mông Không 
Xã Long Hẹ, 

tỉnh Sơn La 

Tổ dân phố 2, xã 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La

12/12
Đại học, chuyên ngành Sư 

phạm Lịch sử 
Không Cao cấp 

Nói được tiếng 

dân tộc Mông, 

dân tộc Thái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã  
Đảng ủy Xã Chiềng Sơ, 

tỉnh Sơn La 
17/6/2004

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

Sông Mã nhiệm kỳ 2011-2016, 

2016-2021, 2021-2026; đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã Chiềng Sơ 

nhiệm kỳ 2021-2026

39 Vũ Văn Suấn 7 20/10/1979 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Khúc 

Thừa Dụ, 

thành phố 

Hải Phòng

Tiểu khu 5, xã 

Mường La, tỉnh 

Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành sư 

phạm Địa lý

Thạc sỹ giáo dục và 

phát triển cộng đồng
Cao cấp Tiếng Anh B1 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 

Đảng ủy xã Chiềng Hoa, 

tỉnh Sơn La
02/04/2004

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

Mường La nhiệm kỳ 2016-2021, 

2021-2026; Đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Chiềng Hoa nhiệm kỳ 

2021-2026 

40 Hoàng Thị Lương Tâm 9 09/4/1977 Nữ Việt Nam Thái Không 
Xã phù Yên, 

tỉnh Sơn La

Tổ 9 Chiềng Lề, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành: 

giáo dục mầm non; Kinh tế
Thạc sỹ kinh tế Cao cấp Tiếng Anh B

Ủy viên Ban Thường vụ đảng uỷ Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam tỉnh; Bí thư chi bộ Ban Dân chủ, giám sát 

và phản biện xã hội; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam tỉnh

Cơ quan Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Sơn La

15/09/2001
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

Phù Yên nhiệm kỳ 2016-2021

41 Lò Văn Thân 14 17/3/1985 Nam Việt Nam Xinh Mun Không 

Xã Lóng 

Phiêug, tỉnh 

Sơn La 

Tổ 3, phường 

Chiềng Cơi, tỉnh 

Sơn La 

12/12

Đại học, chuyên ngành 

Văn hóa các dân tộc thiểu 

số Việt Nam

Thạc sỹ kinh tế Cao cấp Tiếng Anh B2
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Bí 

thư Chi bộ Ban chỉ huy quân sự xã  

Đảng ủy Xã Chiềng 

Khoong, tỉnh Sơn La
25/04/2007

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, 

2021-2026; đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện Yên Châu nhiệm kỳ 

2011-2016; đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã Chiềng Khoong nhiệm kỳ 

2021-2026

42 Quàng Thị Thanh 14 20/7/1980 Nữ Việt Nam Thái Không 

Phường 

Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La

Tổ 2, phường 

Chiềng Cơi, tỉnh 

Sơn La 

12/12
 Đại học, chuyên ngành 

Ngữ văn 

Thạc sỹ Ngôn ngữ 

Việt Nam
Cao cấp 

Tiếng Anh B, 

nói được tiếng 

dân tộc Thái

Phó Bí thư Chi bộ 3, Trưởng phòng Hành chính, Tổ 

chức, Quản trị

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

22/01/2006
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

43 Nguyễn Đức Thành 4 22/8/1975 Nam Việt Nam Kinh Không 

xã Hồng 

Quang, tỉnh 

Hưng Yên 

Tổ 4, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học, chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh tổng 

hợp

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh
Cao cấp Tiếng Anh B2

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Sơn La
16/02/1998

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026

44 Đinh Thị Bích Thảo 11 28/4/1975 Nữ Việt Nam Mường Không

Xã Mường 

Cơi,  tỉnh 

Sơn La

Tổ 3 Quyết Thắng, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12

Đại học, chuyên ngành 

Hành chính Nhà nước; 

Chính trị học 

Thạc sĩ Lý luận và 

Phương pháp giảng 

dạy Giáo dục chính 

trị

Cử nhân Tiếng Anh B
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên 

giáo và Dân vận Tinh ủy  

Ban Tuyên giáo và Dân 

vận Tỉnh ủy Sơn La
10/01/2001

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026

45 Đào Đình Thi 14 04/4/1977 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Tân 

Hưng, tỉnh 

Hưng Yên 

Tổ 1 Chiềng Lề, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, Quản trị kinh 

doanh tổng hợp 

Thạc sỹ quản lý kinh 

tế  
Cao cấp 

Tiếng Anh B, 

nói được tiếng 

dân tộc Thái

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Đảng ủy xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La
24/11/2006

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh  

nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã  nhiệm kỳ 2021-

2026

46 Vi Đức Thọ 8 22/11/1976 Nam Việt Nam Thái Không 

Xã Chiềng 

Hặc, tỉnh Sơn 

La 

Tổ 7, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học, chuyên ngành 

kinh tế xây dựng 

Thạc sỹ Quản lý dự 

án xây dựng
Cao cấp 

Thạc sĩ Quản lý 

dự án xây dựng - 

Tiếng Anh; nói 

được tiếng dân 

tộc Thái

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban 

Thường vụ các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

02/06/2006

Đại biểu Quốc hội khoá XV nhiệm 

kỳ 2021-2026; Đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh  nhiệm kỳ 2016-2021, 

2021-2026

47 Đinh Thị Thúy 9 08/10/1990 Nữ Việt Nam Mường Không 
Xã Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

Tiểu khu Nà Xá, 

xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Giáo dục Tiểu học 
Không Không Tiếng Mông Giáo viên

Trường Tiểu học & 

Trung học cơ sở Mường 

Thải, xã Mường Cơi, 

tỉnh Sơn La

Không Không

48 Nguyễn Đức Toàn 12 28/02/1970 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Hồng 

Quang, tỉnh 

Hưng Yên 

Bản Buổn, phường 

Chiềng Cơi, tỉnh 

Sơn La 

12/12

Đại học, chuyên ngành bác 

sỹ đa khoa; Bác sỹ chuyên 

khoa I chuyên ngành 

Ngoại khoa

Thạc sỹ chuyên 

ngành khoa học kinh 

tế Y tế; 'Tiến sỹ 

chuyên ngành Y học 

Cao cấp Tiếng Anh B2
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng 

ủy, Giám đốc Sở
Sở Y tế tỉnh Sơn La 21/09/1996

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026 



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học vị
Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụSTT
Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tácQuốc tịch Dân tộc Ngày vào đảng (nếu có) Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nayHọ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

49 Cầm Thị Huyền Trang 8 28/8/1986 Nữ Việt Nam Thái Không 
Xã Phù Yên, 

tỉnh Sơn La

Tổ 8 Quyết Thắng, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành: Kế 

toán; Kinh tế - chính trị

Thạc sỹ quản lý kinh 

tế 
Cao cấp Tiếng Anh B1

Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban 

Chấp hành đảng bộ khối các cơ quan đảng tỉnh, Ủy 

viên Ban Thường vụ đảng uỷ Mặt trận tổ quốcViệt 

Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, 

Bí thư Tỉnh đoàn

Cơ quan Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Sơn La

19/12/2008
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh  

nhiệm kỳ 2021-2026

50 Đỗ Văn Trụ 1 14/6/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thanh 

Lâm, tỉnh 

Ninh Bình

Tổ 2 Chiềng Lề, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Kinh tế

Thạc sỹ Quản lý 

kinh tế
Cao cấp Tiếng Anh B1 

Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng 

uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, Bí thư chi 

bộ quân sự phường, uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ 

khu vực phòng thủ 3 - Mai Sơn

Đảng ủy Phường Chiềng 

Cơi, tỉnh Sơn La 
21/8/2000

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu 

Hội đồng nhân dân phường Chiềng 

Cơi, nhiệm kỳ 2021-2026

51 Huỳnh Minh Tuấn 5 10/4/1977 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk

Tổ 5, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học, chuyên ngành: 

Lâm Sinh; kế toán 

Thạc sỹ Quản lý 

Kinh tế
Cao cấp 

Tiếng Anh A, 

chứng chỉ tiếng 

dân tộc Thái

Bí thư Đảng ủy xã
Đảng ủy xã Muổi Nọi, 

tỉnh Sơn La 
23/05/2000 Không

52 Hoàng Văn Vạn 6 19/9/1982 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Tiên 

Tiến, tỉnh 

Hưng Yên 

Bản Buổn, phường 

Chiềng Cơi, tỉnh 

Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành 

Kinh tế nông nghiệp

Thạc sỹ Kinh tế 

Nông nghiệp
Cao cấp Tiếng Anh B1

Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh; Bí thư đảng uỷ, 

Giám đốc Sở
Sở Tài chính tỉnh Sơn La 26/05/2010 Không

53 Nguyễn Đình Việt 2 09/7/1977 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng 

Yên 

Tổ 7, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học, chuyên ngành 

Kinh tế

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh; Thạc sỹ 

tài chính thương mại

Cao cấp Tiếng Anh D
Phó Bí thư tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sơn La
19/05/2007 Đại biểu Quốc hội khoá XV

54 Quàng Thị Xuyến 2 16/10/1981 Nữ Việt Nam Kháng Không 

Xã Chiềng 

Lao, tỉnh Sơn 

La 

Số nhà 06, Tổ 13 

Quyết Thắng, 

phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La 

12/12
Đại học, chuyên ngành sư 

phạm Ngữ văn 

Thạc sỹ Giáo dục và 

Phát triển cộng đồng
Cao cấp 

Tiếng Anh B1, 

nói được tiếng 

dân tộc Thái

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, 

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 

tỉnh; Bí thư chi bộ 2, Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La  

27/08/2008

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, 

2021-2026

55 Hà Thị Ngọc Yến 8 09/10/1980 Nữ Việt Nam Thái Không 

Xã Chiềng 

Mung, tỉnh 

Sơn La 

Bản Buổn, phường 

Chiềng Cơi, tỉnh 

Sơn La 

12/12

Đại học, chuyên ngành Kế 

toán doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh

Thạc sỹ Quản lý 

kinh tế 
Cao cấp Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Bí thư chi bộ 

quân sự xã

Đảng ủy xã Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 
10/11/2007

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026, Đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Bắc Yên nhiệm 

kỳ 2021-2026

Nguyễn Đình Việt

Số đại biểu được bầu của HĐND tỉnh Sơn La 55 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 55 người.

Sơn La, ngày 18 tháng 3 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH
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